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[bookmark: _GoBack]Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk184849224]Câu 1. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở phía tây vùng Bắc Trung Bộ là 
A. nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, nuôi trâu bò đàn.
B. nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hằng năm.
C. trồng cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt thủy sản.
D. sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
Câu 2. Ý nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho du lịch trở thành thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ ? 
A. Vùng có tài nguyên du lịch phong phú.      B. Nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.
C. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng.                       D. Xu thế phát triển nền kinh tế mở.
Câu 3. Cây trồng chính trên các vùng đất cát duyên hải của Bắc Trung Bộ là 
A. Lạc và vừng.                      B. Lúa.                     C. Mía.                   D. Cao su.
Câu 4. Khí hậu Bắc Trung Bộ ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
A. Thuận lợi cho việc trồng cây ngắn ngày.    
B. Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt.
C. Khí hậu ổn định, ít biến động.                    
D. Khô hạn kéo dài.
Câu 5. Tỉnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích nhỏ nhất:
A. Đà Nẵng.              B. Khánh Hòa.              C. Ninh Thuận.              D. Bình Thuận.
Câu 6. Duyên hải Nam Trung Bộ giáp với quốc gia ở phía Tây là
A. Campuchia.                       B. Lào.                   C. Thái Lan.               D. Myanma.
Câu 7. Đặc điểm khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ là gì?
A. Ôn đới.                   B. Nhiệt đới gió mùa.          C. Cận xích đạo gió mùa.         D. Hàn đới.
Câu 8. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nổi tiếng với loại khoáng sản:
A. Than đá.              B. Dầu mỏ và khí tự nhiên.             C. Đồng.                    D. Vàng.
Câu 9. Thế mạnh nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên là gì?
A. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn đới.               B. Đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới gió mùa.
C. Đất cát, khí hậu khô hạn.                            D. Đất phù sa, khí hậu hải đảo.
Câu 10. Hạn chế lớn nhất về tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên là gì?
A. Thiếu nước mặt.                                        B. Tài nguyên khoáng sản nghèo.
C. Khí hậu quá khắc nghiệt.                           D. Đất nông nghiệp bị xói mòn.
Câu 11. Đặc điểm văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên có gì đặc trưng là
A. Lễ hội truyền thống phong phú, cư trú gần gũi với thiên nhiên
B. Nghệ thuật múa rối nước, văn hóa làng xã
C. Nghệ thuật thêu dệt tinh xảo, cư trú theo kiểu du mục
D. Lễ hội hoành tráng, nghệ thuật tạo hình gốm sứ
Câu 12. Ngành kinh tế thế mạnh chính của vùng Tây Nguyên là
A. Công nghiệp nặng.                                                    B. Du lịch sinh thái.
C. Nông nghiệp, đặc biệt là trồng cà phê, cao su.          D. Ngành thủy sản.
Câu 13. Vấn đề môi trường đang là thách thức đối với sự phát triển của vùng Tây Nguyên:
A. Ô nhiễm không khí.                      B. Xói mòn đất.       
C. Ô nhiễm nguồn nước.                    D. Đô thị hóa nhanh
Câu 14. Điểm mạnh về tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên trong phát triển nông nghiệp là gì?
A. Nguồn nước dồi dào.                             B. Đất đỏ bazan màu mỡ.
C. Khí hậu lạnh quanh năm.                       D. Khoáng sản phong phú.
Câu 15. Tại sao việc bảo vệ rừng lại quan trọng đối với vùng Tây Nguyên?
A. Để giữ gìn nguồn nước.                                                   B. Để bảo vệ động vật hoang dã.
C. Để duy trì cân bằng sinh thái và giảm xói mòn đất.         D. Để tăng cường sản xuất gỗ.
Câu 16. Kinh tế vùng Tây Nguyên hiện đang tập trung vào các ngành nào?
A. Nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch 
B. Công nghiệp khai thác khoáng sản, thủy sản
C. Đánh bắt cá, du lịch sinh thái
D. Dịch vụ tài chính, thương mại
Câu 17. Điều kiện tự nhiên vùng biển Đông Nam Bộ có
A. địa hình thoải.                                                 B. đất badan, đất xám.
C. thềm lục địa nông, rộng.                                 D. nguồn thủy sinh tốt.
Câu 18. Vườn quốc gia Cát Tiên ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh:
A. Bình Dương.	            B. Bình Phước              C. Tây Ninh.	            D. Đồng Nai.
Câu 19.  Lưu vực sông có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ là
A. Sài Gòn.	             B. Đồng Nai.              C. Cửu Long.	     D. Vàm cỏ.	
Câu 20. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhât ở vùng Đông Nam Bộ là 
A. đất feralit và đâ't badan.                                 	B. đât badan và đất xám.
C. đất phù sa và đất badan.	                               D. đất xám và đất mặn.
[bookmark: _Hlk180877205]2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 21. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, 
GIAI ĐOẠN 2010 – 2021 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	707,0
	913,6
	1 167,9

	Nuôi trồng
	80,8
	86,5
	101,3


Từ bảng số liệu , em hãy điền Đ( Đúng) hoặc S ( Sai) vào các nhận định sau đây:
a. Sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng ở Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021 có xu hướng tăng.
b. Sản lượng thủy sản khai thác có tốc độ tăng nhanh hơn nuôi trồng.
c. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh, chiếm hơn 90% tổng sản lượng thuỷ sản ở vùng.
d. Để thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng ở Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn  2010 – 2021, biểu đồ đường là thích hợp nhất.
Câu 22. Cho thông tin sau: “Với trữ lượng boxit lớn, Tây Nguyên đã phát triển công nghiệp khai thác và chế biến quặng boxit thành a-lu-min từ năm 2008. Hiện nay, vùng có hai nhà máy với công suất mỗi nhà máy khoảng 650 nghìn tấn a-lu-min/năm, phân bố ở Lâm Đồng và Đăk Nông. Khai thác boxit được đầu tư thiết bị công nghệ cao, đảm bảo năng suất, chất lượng gắn với bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác.”
a. Tây Nguyên có trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước. 
b. Phát triển khai thác bô-xít không gây ảnh hưởng đến môi trường ở Tây Nguyên.
c. Sự phát triển công nghiệp khai khoáng giúp nâng cao đời sống người dân địa phương. 
d. Nếu không có biện pháp xử lý bùn đỏ hiệu quả, hoạt động khai thác bô-xít sẽ đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước và hệ sinh thái của Tây Nguyên. 
Phần II: Tự luận (3 điểm). 
Câu 23. Cho bảng số liệu:
Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2021. (đơn vị: nghìn ha)
	Cây trồng
	Đông Nam Bộ
	Cả nước

	Cao su
	547,6
	930,5

	Điều
	192,6
	314,4

	Cây ăn quả
	129,8
	1171,5


-Tính tỉ trọng các loại cây của Đông Nam Bộ so với cả nươc. Vẽ biểu đồ và nhận xét.














4. Đáp án biểu điểm
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024 - 2025
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
 MÔN:  ĐỊA LÍ 9
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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

1. [bookmark: _Hlk180935643]Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ
Mã đề 900
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	B


2. [bookmark: _Hlk184747804]Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm, trong đó: chọn đúng 1 ý được 0,25 điểm
Câu 21. a. đúng.              b. đúng.                  c. sai.                 d. sai.
Câu 22. a. đúng.               b.sai.                   c. đúng.                  d. đúng.

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: Câu 23 (3 điểm):
	Nội dung
	Điểm

	-Tính tỉ trọng các loại cây của Đông Nam Bộ so với cả nươc. Vẽ biểu đồ và nhận xét.
(Tính tỉ trọng: lấy số liệu của Đông Nam Bộ chia cho cả nước nhân 100)
Bảng 3.6.2. Diện tích một số cây trồng của vùng Đông Nam Bộ năm 2021
(Đơn vị %)
	Cây trồng
	Đông Nam Bộ
	Cả nước

	Cao su
	58,9
	100,0

	Điều
	61,3
	100,0

	Cây ăn quả
	11,1
	100,0


+ Vẽ biểu đồ cột chồng.
+ Trục đứng của biểu đồ thể hiện giá trị phần trăm, trục ngang thể hiện các loại cây.
+ Biểu đồ có 3 cột chồng giá trị đều 100%, một cột thể hiện cây cao su, cột thứ hai thể hiện cây điều,cột thứ ba thể hiện cây ăn quả. Trong mỗi cột, có phần dưới (từ trục ngang lên) thể hiện tỉ trọng diện tích của Đông Nam Bộ, phần còn lại là của các vùng khác.
+ Biểu đồ có tên và chú giải thích hợp.



– Nhận xét. Cây điều và cao su chiếm tỉ trọng cao trong tổng diện tích điều và cao su của cả nước,cây ăn quả còn có tỉ trọng nhỏ trong tổng diện tích cây ăn quả của cả nước.
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0,5 đ





	Ban giám hiệu


Nguyễn Ngọc Lan. 

	Tổ chuyên môn


Doãn Thị Xuân Thanh.
	Người ra đề


Ngô Thị Chung Hậu



Biểu đồ diện tích một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2021

Dong Nam Bo	Cay cao su	Cay Dieu	Cay an qua	58.9	61.3	11.1	Cac vung khac	Cay cao su	Cay Dieu	Cay an qua	41.1	38.700000000000003	88.9	Column1	Cay cao su	Cay Dieu	Cay an qua	






